


















Số Model Điện áp
Độ dài bề mặt 

chiếu sáng
Chất liệu 
thân đèn Lens Kiểu đi dây Màu đèn Năng lượng 

tiêu thụ
Mass

CLK3CL-24SG-CD 24V DC Thép 
không gỉ

Kính chịu nhiệt

Kính chịu nhiệt

Kính chịu nhiệt

Kính chịu nhiệt

Kính chịu nhiệt

Kính chịu nhiệt

Đầu nối M12 
Daisy link

Ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên

12.5W

CLK6C-24AG-CD 24V DC Nhôm

Nhôm

Nhôm

Nhôm

Nhôm

Đầu nối M12

Cáp 0.5m

Cáp 0.5m

Cáp 0.5m

25W 1.222kg

CLK6CL-24AG-CD 24V DC Đầu nối M12 
Daisy link 25W 1.222kg

CLK2S-24AAG-CD 24V DC 8.4W

CLK3S-24AAG-CD/CN 24V DC CD: Ánh sáng tự nhiên
CN: Trắng tự nhiên 12.5W

CLK6S-24AAG-CD 24V DC 25W 1.222kg

Mô tả sản phẩm Số Model 

Giá đỡ bên ngoài

Giá đỡ khớp xoay

Mô tả Khoảng
cách

Chiều dài đoạn sáng

200mm 300mm 600mm

Danh sách sản phẩm

Bộ phận tùy chọn Đặc điểm kỹ thuật 

Kích thước (mm)

*Caution*
Please waterproof and oil-proof the end of the cable if it will come in contact with water or be in 
a low temperature environment.

Dimensions A
250mm

350mm

650mm

Dimensions B Dimensions CLuminous Segment 
Length

290mm

390mm

690mm

274mm

374mm

674mm

200mm
300mm
600mm

Dimensions C

2-φ5.2×7.2

Cord outlet 500

φ
4.9

25

25
.5

Dimensions B
Dimensions A

170
6

S specifications

60

Outer mounting bracket
(Sold separately)

48
7.8

S-AG/C-AG specifications

48 56

C-SG specifications
(13) 10.5

3

3604-φ5.5

Nameplate

56
(1

.5)
20

.5
40

350 +3
-1

376 +3
-1

2: unused 1: +IN

3: -IN 4: unused
Pin layout

③ M12 Connector

Luminous Segment Length
200mm

Luminous Segment Length
300mm

S specifications
(15.5)

9.3

Minimum bending 
radius 24mm

Wiring Example

(13)

(13)(12)

11.5
2: unused 1: +IN

3: -IN 4: unused

Pin layout
③ M12 connector plug

2: unused 1: +IN

3: -IN 4: unused

Pin layout
 M12 connector plug

1: +IN 2: unused

4: unused 3: -OUT

Pin layout
 M12 connector socket

(1
2.5

)

C specifications

CL specifications
11.511.5
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